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TÓM TẮT 
Việc những người nông dân tích cực thực hiện các chương trình thích ứng có vai trò 

quan trọng trong công cuộc chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu ở các nước đang phát 
triển (Stern 2007). Mục đích của bài viết này nhằm tổng quan các công trình nghiên cứu ở 
một số nước châu Phi về các yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến mức độ tham gia hưởng ứng của 
những người nông dân đối với các chương trình trên. Bài viết phát hiện ra rằng các yếu tố 
như, trình độ học vấn, khả năng tiếp cận tín dụng, các thông tin dịch vụ mở rộng, quy mô 
hộ gia đình… có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của nông dân đối với 
các chương trình thích ứng biến đổi khí hậu. 

Từ khóa: nông dân, thích ứng, yếu tố, hành vi, châu Phi. 
ABSTRACT 

Some factors affecting farmers’ adaptation behavior in adaption to climate change 
programs in African countries 

Active farmer adaptation to climate change is very important in combating 
worldwide climate change in developing countries (Stern 2007). This paper, therefore, is 
conducting a literature review on farmers’ perception and adaptation to climate change in 
some countries of Africa region. It, particularly, identifies factors, which affect farmers’ 
adaptation behavior, including education level, the access to extension services, the 
availability of credit, or household size… This paper is concluded with some 
recommendations for adaptation policy reforms in these areas. 

Keywords: Farmers, factors, adaptation, behavior, Africa. 
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1. Đặt vấn đề 
Trong nghiên cứu của mình, Stern 

(2007) [11] cho rằng, dựa vào độ lớn của 
biến đổi khí hậu ở điều kiện hiện tại, 
những nỗ lực cho công cuộc thích ứng ở 
các nước nông nghiệp là rất cần thiết. 
Đặc biệt, nông dân chính là đối tượng 
được hướng đến của các chương trình 
này; do vậy, việc quan tâm đến thái độ và 
hành vi của họ có một vai trò hết sức 
quan trọng (Acquah-de Graft 2011) [1]. 

Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu 
được tiến hành ở một số nước châu Phi 
như Ghana, Etiopia, Nigeria… để tìm 
hiểu nhận thức và hành động của nông 
dân trong chiến lược chống lại biến đổi 
khí hậu. 

Mục tiêu của bài viết này nhằm 
tổng hợp kết quả từ các nghiên cứu ở một 
số nước châu Phi (là những nước có cùng 
bối cảnh với Việt Nam) về các vấn đề: 
(1) xác định những nhân tố (trình độ học 
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vấn, kinh nghiệm trong nông nghiệp, quy 
mô hộ gia đình, khả năng tiếp cận tín 
dụng… ) ảnh hưởng đến thái độ hợp tác 
của nông dân đối với các chương trình 
thích ứng; (2) các đề xuất và khuyến nghị 
trong việc đổi mới các chính sách thích 
ứng phù hợp với các điều kiện cụ thể.  
2. Biến đổi khí hậu và kinh tế nông 
nghiệp  

Biến đổi khí hậu gây bất lợi cho các 
quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp là 
ngành kinh tế chính (phần lớn các quốc 
gia này nằm ở vùng nhiệt đới châu Phi và 
châu Á) (Dixon et al. 2011) [3]. Cụ thể: 
nhiệt độ cao, lượng mưa thất thường do 
biến đổi khí hậu gây ra sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến năng suất, sản lượng cây trồng, 
đe dọa an ninh lương thực. Theo Jones & 
Thornton (2002) [5], trong một nghiên 
cứu được tiến hành ở Nigeria, dưới tác 
động của biến đổi khí hậu, năng suất cây 
trồng được dự báo là sẽ giảm từ 10 - 
20%, thậm chí lên đến 50% trước năm 
2050. Ngược lại, các hoạt động nông 
nghiệp cũng góp phần không nhỏ làm gia 
tăng sự thay đổi của khí hậu, thông qua 
việc sử dụng các tập quán canh tác lạc 
hậu, thải ra một lượng khí nhà kính đáng 
kể (Maraseni et al. 2009). [9] 

Chính vì những lí do đó, việc triển 
khai và duy trì các chương trình thích 
ứng ở các nước kinh tế nông nghiệp là 
một trong những vấn đề có tính quan 
trọng hàng đầu. Đặc biệt, đây còn là một 
chiến lược rất quan trọng trong cuộc đấu 
tranh đảm bảo an ninh lương thực và các 
vấn đề liên quan khác. 
3. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến 
nhận thức và hành động thích ứng 
biến đổi khí hậu của những người 

nông dân ở châu Phi 
Trong các các cuộc điều tra ở một 

số nước xung quanh lưu vực sông Nile, 
Uganda, Etiopia, hay ở Ghana, Nigeria, 
hầu hết các tác giả như Acquah de Graft 
(2011), Deressa, et al. (2011), Hassan, et 
al. (2008) [1], [2], [7]… đều có cùng mục 
tiêu nghiên cứu là xác định một số yếu tố 
kinh tế, chính trị, xã hội chi phối các hộ 
nông dân trong việc sẵn lòng áp dụng 
những chương trình thích ứng cũng như 
mức độ mà các yếu tố đó ảnh hưởng đến 
nhận thức và hành động thích ứng của 
họ. Dựa vào kết quả nghiên cứu, các tác 
giả này sau đó đã đề xuất một số chính 
sách phù hợp trong việc nâng cao khả 
năng tiếp cận của nông dân đối với các 
chương trình ứng phó với biến đổi khí 
hậu. Dữ liệu cụ thể thu được từ các 
nghiên cứu trên bao gồm các kết quả sau: 
3.1. Trình độ học vấn 

Trình độ học vấn có mối quan hệ 
tích cực với nhận thức và khả năng thực 
hiện các chương trình thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Các kết quả nghiên cứu cho 
thấy: trình độ học vấn càng cao thì sẽ làm 
tăng khả năng lựa chọn các biện pháp 
phù hợp trong quá trình hoạt động sản 
xuất nông nghiệp dưới tác động của điều 
kiện khí hậu đang biến đổi. Ví dụ, các 
nghiên cứu thực nghiệm của Iglesias et 
al. (2011) [4] ở Nigeria hay của 
Maddison (2006) [8] ở Etiopia đều cho 
thấy được, xác suất thành công trong quá 
trình lựa chọn các biện pháp thích hợp 
phục vụ các hoạt động sản xuất nông 
nghiệp dưới những điều kiện thời tiết thất 
thường của những người nông dân có 
trình độ học vấn cao (từ trung học trở 
lên) bao giờ cũng nhiều hơn so với nhóm 
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có trình độ học vấn thấp. Đặc biệt, 
Deressa et al. (2011) [2] trong nghiên cứu 
của mình còn chứng minh được mối quan 
hệ tỉ lệ thuận giữa số năm đi học của 
những người nông dân ở Etiopia với mức 
độ hiệu quả trong công tác bảo vệ nguồn 
đất trồng. Tác giả đã chỉ ra, trung bình 
nếu cứ tăng thời gian đi học của một 
người nông dân thêm một năm thì mức 
độ hiệu quả bảo vệ nguồn đất trồng phục 
vụ cho các hoạt động sản xuất của người 
đó cũng sẽ tăng tương ứng là một phần 
trăm.  

Để giải thích điều này, đa số tác giả 
trong các nghiên cứu trên đều cho rằng, 
trình độ học vấn cao sẽ giúp các hộ nông 
dân tăng cường khả năng tiếp cận các 
nguồn thông tin, cũng như tăng cường 
năng lực phân tích thông tin. Từ đó, họ sẽ 
nhận biết nhanh chóng các phương thức 
quản lí nông nghiệp có hiệu quả, đặc biệt 
là trong các hoạt động bảo vệ nguồn 
nước, cũng như độ màu mỡ của đất đai. 
Ngoài ra, khả năng linh hoạt trong việc 
thay đổi lịch mùa vụ, trồng xen canh 
hoặc áp dụng các tập quán canh tác thích 
hợp để giảm thiểu tối đa tác động của 
biến đổi khí hậu đối với hoạt động sản 
xuất nông nghiệp cũng được cải thiện rất 
nhiều nếu người nông dân đó có trình độ 
học vấn cao. 
3.2. Khả năng tiếp cận tín dụng 

Cơ hội tiếp cận tín dụng làm tăng 
khả năng áp dụng các kĩ thuật và công 
nghệ vào hoạt động sản xuất nông nghiệp 
nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Hầu 
hết các tác giả như Acquah de Graft 
(2011) [1], Deressa, et al. (2011) [2], 
Hassan & Nhemachena (2008) [7] đều đã 
đồng tình rằng: thiếu vốn là một trong 

những trở ngại chính cản trở các hộ gia 
đình ở nông thôn xây dựng các kế hoạch 
tự điều chỉnh hoạt động sản xuất trong 
các điều kiện khí hậu bị biến đổi. Trong 
một nghiên cứu khác được thực hiện ở 
các tỉnh ở Nam Phi, Gbetibouo (2009) [6] 
cũng nhấn mạnh, mặc dù những người 
nông dân đã nhận thức và sẵn sàng áp 
dụng các lựa chọn thích ứng với biến đổi 
khí hậu, nhưng việc thiếu nguồn lực tài 
chính để mua các trang thiết bị đầu vào 
cần thiết cũng như các thiết bị liên quan 
khác khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. 

Kết quả tương tự được tìm thấy 
trong một cuộc điều tra ở Ghana, nơi gần 
90% số hộ trồng cây nông nghiệp đồng ý 
rằng một trong những khó khăn chính 
khiến họ ít có cơ hội đầu tư các giống cây 
trồng phù hợp hơn với điều kiện khí hậu 
đang từng ngày biến đổi là thiếu vốn và 
thiếu các nguồn vay hỗ trợ (Hassan & 
Nhemachena 2008). [7] 

Ngoài ra, hơn một nửa số nông dân 
ở Ethiopia và ở Nigeria trong quá trình 
phỏng vấn đã cho biết, việc thiếu tín 
dụng là một rào cản để thích ứng vì họ 
không có đủ khả năng để mua các 
phương tiện công nghệ trong việc gia 
tăng hiệu quả chống đỡ biến đổi khí hậu 
với các hoạt động sản xuất nông nghiệp 
của họ (Deressa et al. 2011). [2] 
3.3. Kinh nghiệm nông nghiệp 

Kết quả từ những địa bàn nghiên 
cứu trên còn cho thấy, các hộ gia đình có 
nhiều kinh nghiệm lâu đời trong việc 
trồng trọt và chăn nuôi thường gặp nhiều 
thuận lợi hơn trong việc bảo vệ nguồn 
nước và nguồn đất, hay có khả năng chủ 
động thay đổi lịch mùa vụ cho phù hợp 
với điều kiện khí hậu. Ví dụ, ở các tỉnh 
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quanh khu vực sông Nile, những người 
nông dân có nhiều kinh nghiệm thường 
có khả năng thực hành, kĩ thuật quản lí 
nông trại tốt và ứng phó một cách linh 
hoạt dựa trên tình hình thay đổi khí hậu. 
Kết quả này được xác nhận một lần nữa 
dựa trên các phát hiện ở Etiopia, liên 
quan đến mối quan hệ giữa độ tuổi của 
chủ hộ gia đình cùng các kinh nghiệm 
trong chăn nuôi gia súc và khả năng nhận 
thức cũng như hành động thích ứng biến 
đổi khí hậu (Maddison 2006; Ishaya & 
Abaje 2008). [8], [4] 
3.4. Quy mô hộ gia đình 

Yếu tố quy mô hộ gia đình sẽ quyết 
định đến mức độ đa dạng hóa trong việc 
sử dụng các biện pháp thích ứng của 
những người nông dân với tình hình khí 
hậu đang biến đổi ở một số nước châu 
Phi. Deressa et al. (2011) [2] trong công 
trình nghiên cứu ở Etiopia đã chỉ ra rằng, 
nếu như hộ gia đình nào dồi dào về 
nguồn nhân lực sẽ cho phép hộ đó dễ 
dàng thực hiện một khối lượng công việc 
lớn cũng như thực hiện đồng thời cùng 
một lúc nhiều nhiệm vụ khác nhau để 
thích ứng với các điều kiện thời tiết đang 
thay đổi (trồng đa dạng nhiều loại cây 
nông nghiệp, sử dụng các biện pháp kĩ 
thuật hợp lí, vv…). Ngoài ra, nếu hộ gia 
đình mà nam giới là chủ hộ, thì sẽ có xác 
suất cao hơn trong việc áp dụng kĩ thuật 
công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và 
điều này sẽ rất có lợi trong việc thích 
nghi với biến đổi khí hậu Deressa et al. 
(2011) [2]. 
3.5. Khả năng tiếp cận các dịch vụ mở 
rộng 

Các khả năng tiếp cận với dịch vụ 
khuyến nông có mối quan hệ tích cực với 

cách thức lựa chọn các biện pháp thích 
ứng biến đổi khí hậu phù hợp. Các 
nghiên cứu của Gbetibouo (2009) [6], 
Acquah-de Graft, H (2011) [1] đã có nêu: 
những hộ nông dân nếu được tiếp cận với 
dịch vụ hỗ trợ khuyến nông thì họ sẽ 
thường xuyên được cập nhật và nâng cao 
kiến thức về các phương thức quản lí các 
hoạt động sản xuất nông nghiệp hiệu quả. 
Hơn nữa, kết quả quan sát từ các nghiên 
cứu này cũng cho thấy rằng, các dịch vụ 
mở rộng có thể hỗ trợ rất nhiều cho nông 
dân trong công tác chăm sóc cây trồng 
trong những giai đoạn hay thời kì sinh 
trưởng đặc biệt trong bối cảnh của biến 
đổi khí hậu. 
4. Đề xuất những chính sách phù 
hợp dựa vào những kết quả nghiên 
cứu 
4.1. Tăng cường mở rộng mạng lưới 
các phương tiện thông tin đại chúng 

Thứ nhất, dựa trên nghiên cứu của 
Sampei & Aoyagi-Usui (2009) [10] ở 
Etiopia và các nước khác cho thấy việc 
tiếp xúc nhiều với phương tiện truyền 
thông đại chúng có thể nâng cao nhận 
thức và mối quan tâm về những thiệt hại 
do biến đổi khí hậu gây ra. Do đó, nhiệm 
vụ quan trọng nhất mà các chính phủ ở 
các nước châu Phi cần thực hiện trước 
mắt là phải tập trung nhiều vào việc 
tuyên truyền trên các phương tiện truyền 
thông đại chúng, mở rộng các chương 
trình nông nghiệp, tổ chức các hội nghị 
chuyên đề, viết các bài báo địa phương 
để nâng cao nhận thức về tình hình biến 
đổi khí hậu cho các hộ nông dân. Điều 
này sẽ rất có lợi trong việc khuyến khích 
nông dân tích cực triển khai và áp dụng 
các biện pháp thích ứng hiệu quả trong 
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hoạt động sản xuất nông nghiệp dưới tác 
động của biến đổi khí hậu. 
4.2. Mở các lớp huấn luyện và hỗ trợ 
công nghệ - kĩ thuật 

Thứ hai, để nâng cao hiệu quả các 
chương trình thích ứng, hầu hết các tác 
giả đều cho rằng cần phải tăng cường các 
chiến lược giáo dục, nâng cao trình độ 
học vấn và hỗ trợ các biện pháp khoa học 
công nghệ cho những người nông dân ở 
các khu vực nghiên cứu. Thông qua các 
chương trình huấn luyện và đào tạo ngắn 
hạn tại cộng đồng, các kế hoạch và 
chương trình thích ứng biến đổi khí hậu 
sẽ được triển khai một cách dễ dàng và 
thuận lợi hơn. 
4.3. Xây dựng một kế hoạch tín dụng, 
hỗ trợ vốn 

Thứ ba, dựa vào nghiên cứu ở 
Uganda, Ulimwengu & Sanyal (2011) 
[12] đề xuất xây dựng một kế hoạch tài 
chính địa phương, và quỹ hỗ trợ cho các 
chương trình thích ứng tại địa phương. 
Việc lên kế hoạch, hoạch định công tác tổ 
chức và hành động chi tiết của quỹ hỗ trợ 
này sẽ được trực tiếp quản lí và điều hành 
bởi các thành viên trong cộng đồng nhằm 
đảm bảo tính hiệu quả và hạn chế được 
tình trạng tham nhũng. Ngoài ra, trong 
các chiến lược và kế hoạch cụ thể, cần 
phải thiết kế bổ sung các chương trình hỗ 
trợ cho vay tín dụng cũng như các 
chương trình trợ cấp thêm vật tư nông 
nghiệp, tăng khả năng và tính linh hoạt 
của những người nông dân trong việc 
thay đổi các chiến lược sản xuất trong 
các điều kiện khí hậu dự báo 
(Ulimwengu & Sanyal 2011). [12] 

5. Kết luận 
Dựa trên kết quả của các nghiên 

cứu trên địa bàn một số khu vực quan 
trọng ở châu Phi như Nigeria, Etiopia, 
Ghana, đa số tác giả kết luận rằng, các 
yếu tố như, trình độ học vấn, quy mô hộ 
gia đình, kinh nghiệm canh tác, cơ hội 
tiếp cận các dịch vụ tín dụng, các chương 
trình hỗ trợ khuyến nông là các yếu tố 
chính ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực 
và hành vi thích ứng biến đổi khí hậu của 
nông dân, do đó cần chú ý đến những yếu 
tố này trong quá trình ban hành và thực 
thi các chính sách thích ứng biến đổi khí 
hậu.  

Đặc biệt, việc thiếu hiệu quả trong 
quá trình tuyên truyền, mở rộng mạng 
lưới thông tin (những thông tin liên quan 
đến thực trạng, hậu quả và phương pháp 
giảm thiểu tác động do biến đổi khí hậu 
gây ra cho hoạt động sản xuất nông 
nghiệp) là một trong những nguyên nhân 
chính khiến các chương trình thích ứng 
hiện nay ở châu Phi không đạt hiệu quả 
cao. Chính sách và chiến lược đầu tư cho 
các chương trình này do đó được khuyến 
nghị là cần quan tâm nhiều hơn nữa các 
vấn đề như phổ biến thông tin, bổ sung, 
mở rộng các dịch vụ cung cấp thông tin 
để giúp những người nông dân nghèo 
nâng cao nhận thức và sẵn sàng hành 
động. 

Từ kết quả các cuộc nghiên cứu nêu 
trên, và dựa vào những điều kiện tương 
đồng về đặc điểm địa lí, điều kiện kinh tế 
với các nước châu Phi, có thể liên hệ với 
điều kiện thực tế ở Việt Nam, từ đó rút ra 
bài học kinh nghiệm tương ứng.  
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